
       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

            Số:          /QĐ-ĐHĐT              Đồng Tháp, ngày       tháng  5  năm 2024 

 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công nhận sinh viên đạt chuẩn tham gia công tác xã hội đợt 5 

năm học 2023 - 2024 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 
 

Căn cứ Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg ngày 10/01/2003 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp, nay là 

Trường Đại học Đồng Tháp; 

Căn cứ Nghị quyết số 156/NQ-HĐT ngày 29/3/2024 của Hội đồng trường Trường 

Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường   

Đại học Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-ĐHĐT ngày 01/4/2015 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành chuẩn tham gia công tác xã hội  

đối với sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy và quản lí hoạt động 

công tác xã hội; 

Xét đề nghị về việc công nhận sinh viên đạt chuẩn tham gia công tác xã hội 

đợt 5, năm học 2023 - 2024 của khoa Ngoại ngữ, khoa Nông nghiệp, Tài nguyên 

và Môi trường, khoa Kinh tế - Luật, khoa Sư phạm Toán-Tin và khoa Giáo dục 

Tiểu học-Mầm non; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên và Truyền thông. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 82 sinh viên hệ chính quy đạt chuẩn tham gia công tác xã hội 

đợt 5, năm học 2023 - 2024 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Chuẩn tham gia công tác xã hội là cơ sở để xét tốt nghiệp chương trình   

đào tạo theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Trưởng phòng Công tác sinh viên và Truyền thông, Trưởng phòng Đào tạo, 

Trưởng các đơn vị liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

 

 

 

           KT.HIỆU TRƯỞNG 

                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

 

         Cao Dao Thép  

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, CTSV&TT (Nhân). 

 

Ký số tại DThU, xác thực chữ ký tại https://do.dthu.edu.vn/xac-nhan-ky-so
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TT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp 
Bậc

 đào tạo
Khoa 

Số 

ngày

Kết

 quả 

1 0020410338 Nguyễn Văn Thân 27/11/2002 Đồng Tháp ĐHNTTS20A Đại học Nông nghiệp, TN và MT 8.0 Đạt

2 0020410925 Huỳnh Trung Tín 01/10/2002 Đồng Tháp ĐHNTTS20A Đại học Nông nghiệp, TN và MT 9.5 Đạt

3 0020410509 Trần Bá Lộc 16/11/2002 Đồng Tháp ĐHNTTS20A Đại học Nông nghiệp, TN và MT 8.0 Đạt

4 0020410731 Lê Hồ Vũ 10/09/2001 Đồng Tháp ĐHNTTS20A Đại học Nông nghiệp, TN và MT 10.0 Đạt

5 0020410747 Trần Tuyết An 08/05/2002 Đồng Tháp ĐHSAnh20A Đại học Ngoại ngữ 8.5 Đạt

6 0020410382 Trần Thị Huỳnh Như 04/05/2002 Đồng Tháp ĐHTQ20B Đại học Ngoại ngữ 13.5 Đạt

7 0020410449 Nguyễn Huỳnh Như 28/12/2002 Đồng Tháp ĐHTQ20B Đại học Ngoại ngữ 9.0 Đạt

8 0020410831 Nguyễn Thủy Thanh Trúc 09/11/2002 Đồng Tháp ĐHTAKD20A Đại học Ngoại ngữ 8.0 Đạt

9 0020411005 Lê Nguyên Trung 24/03/2002 Tiền Giang ĐHSAnh20B Đại học Ngoại ngữ 8.5 Đạt

10 0020410542 Nguyễn Thị Hồng Gấm 05/12/2002 Đồng Tháp ĐHAnh20A Đại học Ngoại ngữ 8.0 Đạt

11 0020410737 Huỳnh Thị Thu Hương 29/01/2002 Đồng Tháp ĐHTQ20B Đại học Ngoại ngữ 8.0 Đạt

12 0021412591 Nguyễn Thị Yến Linh 02/08/2003 Đồng Tháp ĐHSAnh21C Đại học Ngoại ngữ 8.0 Đạt

13 0021411009 Huỳnh Thị Ngọc Tuyền 09/09/2003 Đồng Tháp ĐHTQ21A Đại học Ngoại ngữ 8.0 Đạt

14 0021410063 Nguyễn Thị Bích Chăm 13/09/2003 Đồng Tháp ĐHTQ21C Đại học Ngoại ngữ 8.0 Đạt

15 0021410909 Phạm Thị Kiều Tiên 16/12/2003 An Giang ĐHTQ21C Đại học Ngoại ngữ 8.5 Đạt

16 0021412929 Phạm Thị Cẩm Như 12/10/2003 Đồng Tháp ĐHTQ21C Đại học Ngoại ngữ 8.5 Đạt

17 0021410292 Nguyễn Thị Bích Tuyền 06/12/2003 Đồng Tháp ĐHTQ21C Đại học Ngoại ngữ 10.0 Đạt

18 0021411308 Lê Thị Như Hoa 16/10/2003 Đồng Tháp ĐHTQ21B Đại học Ngoại ngữ 8.0 Đạt

19 0021410637 Nguyễn Thị Quỳnh Như 29/04/2003 Đồng Tháp ĐHTQ21B Đại học Ngoại ngữ 11.0 Đạt

20 0021410947 Nguyễn Thị Thiên Trang 14/08/2003 Đồng Tháp ĐHTQ21B Đại học Ngoại ngữ 8.0 Đạt

21 0021410642 Phan Xuân Như 09/02/2003 Đồng Tháp ĐHTQ21B Đại học Ngoại ngữ 8.0 Đạt

22 0021411687 Đỗ Thị Như Quỳnh 06/01/2003 Cà Mau ĐHTQ21C Đại học Ngoại ngữ 8.5 Đạt

23 0021413434 Nguyễn Thị Diễm Trang 20/02/2002 Đồng Tháp ĐHTQ21C Đại học Ngoại ngữ 8.5 Đạt

24 0021411094 Lê Thị Hải Yến 29/07/2003 Đồng Tháp ĐHTQ21B Đại học Ngoại ngữ 8.0 Đạt

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT CHUẨN THAM GIA CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỢT 5, NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHĐT ngày       tháng  5 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp)
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25 0021410922 Nguyễn Thị Mỹ Trâm 21/01/2003 Đồng Tháp ĐHTQ21B Đại học Ngoại ngữ 8.0 Đạt

26 0021410623 Lê Thị Hà Như 16/07/2002 Đồng Tháp ĐHTQ21B Đại học Ngoại ngữ 8.0 Đạt 

27 0021410603 Phạm Thị Kiều Nhi 14/06/2003 Đồng Tháp ĐHTQ21B Đại học Ngoại ngữ 8.0 Đạt 

28 0021410650 Nguyễn Thị Nhung 08/04/2003 Đồng Tháp ĐHTQ21B Đại học Ngoại ngữ 9.0 Đạt 

29 0021410805 Lê Phạm Thanh Thảo 12/04/2003 Đồng Tháp ĐHTQ21B Đại học Ngoại ngữ 8.0 Đạt 

30 0021410946 Nguyễn Thị Trang 11/10/2003 Đồng Tháp ĐHTQ21B Đại học Ngoại ngữ 8.0 Đạt 

31 0021410645 Võ Thị Như 11/02/2003 Đồng Tháp ĐHTQ21B Đại học Ngoại ngữ 8.5 Đạt 

32 0020410618 Nguyễn Đặng Anh Thiên 20-04-2002 Tiền Giang ĐHQTKD20B Đại học Kinh tế - Luật 8.0 Đạt 

33 0020410300 Dương Thanh Nhơn 24-02-2001 Đồng Tháp ĐHTCNH20A Đại học Kinh tế - Luật 8.0 Đạt

34 0018314013 Huỳnh Thị Mỷ Xuân 21/04/2000 Đồng Tháp CĐGDMN18A Cao đẳng  GD Tiều học - Mầm non 6.0 Đạt 

35 0021310031 Đỗ Ngọc Thảo Nhi 25/04/2001 Đồng Tháp CĐGDMN21A Cao đẳng  GD Tiều học - Mầm non 6.0 Đạt 

36 0021310057 Võ Thị Ngọc Trâm 24/05/2002 Đồng Tháp CĐGDMN21A Cao đẳng  GD Tiều học - Mầm non 6.0 Đạt 

37 0021310106 Lê Trân 12/02/2002 Kiên Giang CĐGDMN21A Cao đẳng  GD Tiều học - Mầm non 6.0 Đạt

38 0021310041 Nguyễn Ngọc Quyên 28/12/2003 Đồng Tháp CĐGDMN21A Cao đẳng  GD Tiều học - Mầm non 6.0 Đạt

39 0021310104 Cao Đổ Hạnh Tiên 11/09/2003 Đồng Tháp CĐGDMN21A Cao đẳng  GD Tiều học - Mầm non 6.0 Đạt

40 0021310047 Nguyễn Thị Phương Thảo 04/04/2003 Đồng Tháp CĐGDMN21A Cao đẳng  GD Tiều học - Mầm non 6.0 Đạt

41 0021310057 Võ Thị Ngọc Trâm 24/05/2002 Đồng Tháp CĐGDMN21A Cao đẳng  GD Tiều học - Mầm non 6.0 Đạt

42 0021310024 Kim Thị Trúc Mai 19/10/2000 Đồng Tháp CĐGDMN21A Cao đẳng  GD Tiều học - Mầm non 7.0 Đạt

43 0021310053 Nguyễn Thanh Thuý 09/11/2003 Đồng Tháp CĐGDMN21B Cao đẳng  GD Tiều học - Mầm non 6.0 Đạt

44 0021310020 Lê Thị Mỹ Lệ 23/10/2003 Đồng Tháp CĐGDMN21B Cao đẳng  GD Tiều học - Mầm non 6.0 Đạt

45 0021310115 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 07/02/2002 Đồng Tháp CĐGDMN21B Cao đẳng  GD Tiều học - Mầm non 7.0 Đạt

46 0021310091 Nguyễn Thị Diễm Hương 04/06/2003 Đồng Tháp CĐGDMN21B Cao đẳng  GD Tiều học - Mầm non 6.0 Đạt

47 0021310094 Bùi Thị Kim Ngà 20/02/2003 Đồng Tháp CĐGDMN21B Cao đẳng  GD Tiều học - Mầm non 6.0 Đạt

48 0021310034 Lê Thị Yến Nhi 21/12/2003 Đồng Tháp CĐGDMN21B Cao đẳng  GD Tiều học - Mầm non 7.0 Đạt

49 0021310059 Châu Thị Mỹ Trân 13/04/2002 Đồng Tháp CĐGDMN21B Cao đẳng  GD Tiều học - Mầm non 6.0 Đạt

50 0021310077 Nguyễn Thị Yến Trinh 18/04/2003 Đồng Tháp CĐGDMN21B Cao đẳng  GD Tiều học - Mầm non 6.0 Đạt

51 0021310096 Nguyễn Thị Huỳnh Như 21/01/2003 Đồng Tháp CĐGDMN21B Cao đẳng  GD Tiều học - Mầm non 6.0 Đạt
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52 0021310103 Lục Thị Thu Thuỳ 15/12/2003 Đồng Tháp CĐGDMN21B Cao đẳng  GD Tiều học - Mầm non 6.0 Đạt

53 0021310109 Đinh Trần Thái Vy 08/10/2002 Đồng Tháp CĐGDMN21B Cao đẳng  GD Tiều học - Mầm non 6.0 Đạt

54  0021310029 Lê Hồng Bảo Ngọc 07/12/2023 Đồng Tháp CĐGDMN21B Cao đẳng  GD Tiều học - Mầm non 6.0 Đạt

55 0022310050 Bùi Cao Thúy An 16/09/2004 Bến Tre CĐGDMN22A Cao đẳng  GD Tiều học - Mầm non 6.0 Đạt

56 0022310012 Nguyễn Ngọc Hân 22/12/2002 Đồng Tháp CĐGDMN22A Cao đẳng  GD Tiều học - Mầm non 6.0 Đạt

57 0020410207 Nguyễn Lê Xuân Mai 14/10/2002 Vĩnh Long ĐHGDTH20A Đại học  GD Tiều học - Mầm non 8.0 Đạt

58 0020410533 Nguyễn Thị Anh Thư 08/04/2002 Cần Thơ ĐHGDTH20A Đại học  GD Tiều học - Mầm non 8.0 Đạt

59 0020410950 Đỗ Mai Tuyết Nhung 24/07/2002 Đồng Tháp ĐHGDMN20A Đại học  GD Tiều học - Mầm non 8.0 Đạt

60 0020411127 Trần Thị Yến Linh 14/08/2002 Bến Tre ĐHGDMN20B Đại học  GD Tiều học - Mầm non 8.0 Đạt

61 0020411098 Phạm Thị Ngọc Trân  14/02/2002 Đồng Tháp ĐHGDMN20B Đại học  GD Tiều học - Mầm non 8.0 Đạt

62 0021411425 Trần Thị Yến Linh 19/07/2003 Đồng Tháp ĐHGDMN21C Đại học  GD Tiều học - Mầm non 8.0 Đạt

63 0021412584 Nguyễn Thị Khánh Linh 16/12/2002 Vĩnh Long ĐHGDMN21C Đại học  GD Tiều học - Mầm non 15.0 Đạt

64 0021412368 Nguyễn Thị Ngọc Hảo 08/11/2003 Đồng Tháp ĐHGDMN21C Đại học  GD Tiều học - Mầm non 11.0 Đạt

65 0021410589 Lê Thị Yến Nhi 02/05/2003 Bến Tre ĐHGDTH21B Đại học  GD Tiều học - Mầm non 8.0 Đạt

66 0021410609 Trần Thị Thanh Nhi 27/04/2003 Đồng Tháp ĐHGDTH21B Đại học  GD Tiều học - Mầm non 8.0 Đạt

67 0021410449 Trần Ngọc Mỹ 21/11/2003 Bến Tre ĐHGDTH21B Đại học  GD Tiều học - Mầm non 12.0 Đạt

68 0021410641 Phan Tố Như 04/09/2003 Bến Tre ĐHGDTH21B Đại học  GD Tiều học - Mầm non 9.0 Đạt

69 0021410821 Thi Thu Thảo 07/10/2003 Long An ĐHGDTH21B Đại học  GD Tiều học - Mầm non 8.0 Đạt

70 0021410476 Mai Kim Ngân 15/04/2002 Đồng Tháp ĐHDGTH21B Đại học  GD Tiều học - Mầm non 9.0 Đạt

71 0021410450 Trần Nguyễn Huy Thuỳ Mỵ 18/04/2003 Long An ĐHGDTH21B Đại học  GD Tiều học - Mầm non 9.0 Đạt

72 0021410511 Nguyễn Thị Mộng Nghi 05/10/2003 Đồng Tháp ĐHGDTH21B Đại học  GD Tiều học - Mầm non 8.0 Đạt

73 0021410576 Dương Thị Yến Nhi 30/01/2003 Đồng Tháp ĐHGDTH21B Đại học  GD Tiều học - Mầm non 11.0 Đạt

74 0022411029 Trần Thị Ngọc Trâm 12/12/2002 An Giang ĐHGDTH22E Đại học  GD Tiều học - Mầm non 8.0 Đạt

75 0022411058 Nguyễn Thanh Thảo 26/11/2004 Cần Thơ ĐHGDTH22E Đại học  GD Tiều học - Mầm non 8.0 Đạt

76 0022411148 Nguyễn Thị Hồng Thắm 02/08/2004 Long An ĐHGDTH22E Đại học  GD Tiều học - Mầm non 8.0 Đạt

77 0022411026 Huỳnh Phương An 21/12/2024 Long An ĐHGDTH22E Đại học  GD Tiều học - Mầm non 9.0 Đạt

78 0022411149 Nguyễn Ngọc Nhi 04/05/2004 Long An ĐHGDTH22E Đại học  GD Tiều học - Mầm non 13.0 Đạt
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79 0022411158 Lê Trúc Quỳnh 25/04/2004 Vĩnh Long ĐHGDTH22E Đại học  GD Tiều học - Mầm non 8.0 Đạt

80 0022411199 Nguyễn Tấn Đạt 22/07/2004 Đồng Tháp ĐHGDTH22E Đại học  GD Tiều học - Mầm non 8.0 Đạt

81 0022411179 Nguyễn Minh Khánh 27/09/2004 Đồng Tháp ĐHGDTH22E Đại học  GD Tiều học - Mầm non 9.0 Đạt

82 0020411168 Phan Trường An 20/11/2002 Bến Tre ĐHSTOAN20A Đại học Sư phạm Toán - Tin 31.0 Đạt

Danh sách có 82 sinh viên./.
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